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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM SÁCH 
 

Số:    /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Sách, ngày      tháng 02 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, 

UBND, cán bộ, công chức xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng 

 

Thực hiện quyết định số 5049/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2025 

của UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy 

trình xét công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng; Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 12/02/2026 của UBND xã Nam Sách 

về việc xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn xã 

Nam Sách năm 2026. 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách 

nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời 

thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của 

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng. 

Ủy ban nhân dân xã Nam Sách cung cấp thông tin số điện thoại của các 

đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ, công chức để tiếp nhận 

thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn xã Nam Sách, cụ thể như sau: 

 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

I Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã 

1 Hồ Ngọc Lâm 
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

HĐND xã. 
0912459325 

2 Nguyễn Văn Mạnh 
Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủy xã. 
0902043578 

3 Phùng Văn Diện 
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

UBND xã. 
0967331519 

4 Võ Hồng Nam Phó Chủ tịch HĐND xã 0974415389 

5 Trần Quyết Thắng Phó Chủ tịch UBND xã 0904608971 

6 Nguyễn Hữu Dương Phó Chủ tịch UBND xã 0352676666 

7 Hoàng Huy Minh Phó Trưởng ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND xã 

0973463635 
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8 Đoàn Minh Hải Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã 

hội HĐND xã 

0986251347 

II Văn phòng HĐND - UBND xã 

1 Nguyễn Xuân Trung Chánh Văn phòng 0961837288 

2 Nguyễn Thùy Dung Phó Chánh Văn phòng 0989662695 

3 Nguyễn Xuân Mạnh  Chuyên viên 0974963324 

4 Nguyễn Thị Vân    Chuyên viên 0388236741 

5 Nguyễn Thị Thùy    Kế toán 0986314238 

6 Vương Thúy Hằng    Chuyên viên 0976082343 

7 Nguyễn Duy Mùi   Chuyên viên 0948064920 

8 Trần Thị Phương  Chuyên viên 0967088186 

III Phòng Văn hóa - Xã hội 

1 Phạm Thị Phương Anh Trưởng phòng 0969863268 

2 Phạm Thị Ngân Phó Trưởng phòng 0906179686 

3 Vũ Thị Biên Chuyên viên 0987581389 

4 Trần Thị Hoài Thương Chuyên viên 0904065099 

5 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên 0976715818 

6 Nguyễn Thị Xuân Chuyên viên 0972938569 

7 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên 0396418383 

IV Phòng Kinh tế 

1 Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng  0987736779 

2 Nguyễn Thị Thân Chuyên viên  0793389588 



3 

 

3 Nguyễn Thị Thắm Chuyên viên  0868238826 

4 Nguyễn Thị Ánh Chuyên viên  0989433300 

5 Trịnh Thị Hồng Hạnh Chuyên viên  0358582180 

6 Trần Thị Kim Tú Chuyên viên  0968692916 

7 Nguyễn Văn Phong Chuyên viên  0374638390 

8 Trần Công Hưng Chuyên viên  0972091978 

9 Phạm Huy Tỉnh Chuyên viên  0936158568 

10 Nguyễn Văn Thao Chuyên viên  0969886978 

11 Đỗ Tiến Hưng Chuyên viên  0975731847 

V Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

1 Trần Phúc Thuận Phó Giám đốc 0974400118 

2 Nguyễn Văn Thanh Chuyên viên 0974640824 

3 Nguyễn Trang Thanh Chuyên viên 0375251854 

4 Ngô Đức Tài Chuyên viên 0987995788 

5 Trần Văn Hải Chuyên viên 0984403703 

6 Nguyễn Thị Thu Phương Chuyên viên 0987023328 

7 Vũ Thị Ngân Chuyên viên 0969115107 

8 Nguyễn Thị Hân Chuyên viên 0974450722 

VI Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

1 Nguyễn Quang Tùng Giám đốc 0904718718 

2 Trần Thị Kim Ánh Phó giám đốc 0936522612 
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3 Nguyễn Thị Tuyền Viên chức 0978244386 

4 Phùng Văn Bản  Viên chức 0979963699 

5 Nguyễn Thị Thào Ly  Viên chức 0865593701 

6 Lê Thị Trang  Viên chức 0853558167 

VII Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

1 Nguyễn Mạnh Hào Giám đốc 0983585089 

2 Mạc Đức Bách Phó giám đốc 0912200570 

3 Vũ Văn Hà Viên chức 0934346863 

4 Đỗ Ngọc Tân  Viên chức 0904093977 

5 Nguyễn Hữu Đức  Viên chức 0966400851 

6 Nguyễn Thị Hải Yến  Viên chức 0976359611 

7 Vũ Xuân Đặng  Viên chức 0891223223 

8 Nguyễn Trí Bảo  Viên chức 0962953380 

9 Trần Anh Dũng  Viên chức 0989471068 

10 Nguyễn Văn Duy  Viên chức 0968843845 

11 Trần Thị Phương  Viên chức 0398166207 

12 Mạc Thị Huyền  Viên chức 0967668101 

13 Nguyễn Ngọc Anh  Viên chức 0393257918 

VIII Trạm Y tế 

1 Vũ Thị Lan Phó Giám đốc phụ trách 0396329919 

2 Vương Thị Thủy Phó Giám đốc 0986928081 
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3 Trần Thị Hường Phó Giám đốc 0965245536 

4 Nguyễn Thị Hương Phó Giám đốc 0962139279 

5 Nguyễn Thị Hương Phó Giám đốc 0976559803 

6 Mạc Văn Cảnh Phó Giám đốc 0973666175 

7 Lê Thị Thiện Phó Giám đốc 0982096398 

8 Nguyễn Ngọc Phương Nhân viên 0972883668 

9 Nguyễn Thị Nụ Nhân viên 0355022346 

10 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nhân viên 0789293835 

11 Vũ Thị Thúy Mai Nhân viên 0389576385 

12 Lương Thị Kim Dung Nhân viên 0385457333 

13 Đỗ Thị Thăng Nhân viên 0762382920 

14 Nguyễn Thị Hiên Nhân viên 0903140776 

15 Nguyễn Thị Mây Nhân viên 0984795515 

16 Doãn Hải Đoàn Nhân viên 0966032133 

17 Trần Văn Lai Nhân viên 0974552843 

18 Trần Thị Gấm Nhân viên 0393666558 

19 Mạc Thị Hương Nhân viên 0971808983 

20 Đoàn Thị Tĩnh Nhân viên 0387449285 

21 Giáp Thị Thu Nhân viên 0346582439 

22 Nguyễn Đức Chiện Nhân viên 0977881408 

23 Đinh Thị Viện Nhân viên 0968169092 
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Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua 

các số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần. 

Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Nam Sách 

(https://namsach.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban 

nhân dân xã Nam Sách. 

Ủy ban nhân dân xã Nam Sách trân trọng thông báo để các tổ chức và Nhân 

dân được biết, liên hệ./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (để b/c); 

- Các Sở, ban, ngành thành phố (để b/c); 

- Thường trực Đảng ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND xã (để b/c); 

- UBND xã, phường, đặc khu; 

- Chủ tịch, các Phó Chỉ tịch UBND xã; 

- Ủy viên UBND xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc xã; 

- Trưởng các thôn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
 

  

 

  

 

 

Phùng Văn Diện 

 

https://nam/
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